	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /2026/TT-BKHCN
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026

	
	


THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu về phổ cập dịch vụ
viễn thông đối với từng loại hình dịch vụ viễn thông và
đo tốc độ mạng Internet dịch vụ viễn thông công ích 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày ngày 24 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 295/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư Hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông đối với từng loại hình dịch vụ viễn thông và đo tốc độ mạng Internet dịch vụ viễn thông công ích.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông đối với từng loại hình dịch vụ viễn thông và đo tốc độ mạng Internet dịch vụ viễn thông công ích.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan nhà nước ở Trung ương, địa phương.

2. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

3. Các doanh nghiệp viễn thông.

4. Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động viễn thông công ích tại Việt Nam.
Điều 3. Yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông
1. Yêu cầu phổ cập dịch vụ viễn thông di động mặt đất
a) Phạm vi phủ sóng: đảm bảo phủ sóng toàn bộ số hộ gia đình tại khu vực trung tâm thôn hoặc đảm bảo bán kính phủ sóng trung bình 2,5km tính từ trung tâm/nhà văn hóa thôn.
b) Công nghệ sử dụng: Sử dụng công nghệ băng rộng di động từ 4G trở lên để cung cấp dịch vụ.
c) Chất lượng dịch vụ: đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất số QCVN 36:2022/BTTTT và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất QCVN 81:2019/BTTTT. Tùy theo từng thời kỳ và yêu cầu đáp ứng ba dịch vụ cơ bản (y tế từ xa, học tập từ xa, dịch vụ công trực tuyến), Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ quyết định mức tín hiệu tối thiểu cần thiết để cung cấp các dịch vụ này.
2. Yêu cầu phổ cập dịch vụ Internet băng rộng cố định (cáp quang đến hộ gia đình)

a) Phạm vi phổ cập: bảo đảm 100% số hộ gia đình có khả năng tiếp cận cáp quang khi có nhu cầu với 100% người sử dụng có khả năng truy nhập mạng băng rộng cố định với tốc độ trên 1Gb/s.

b) Chất lượng dịch vụ: đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất QCVN 34:2022/BTTTT. Tùy theo từng thời kỳ và yêu cầu đáp ứng ba dịch vụ cơ bản (y tế từ xa, học tập từ xa, dịch vụ công trực tuyến), Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ quyết định mức tín hiệu tối thiểu cần thiết để cung cấp các dịch vụ này.
3. Yêu cầu phổ cập dịch vụ Internet băng rộng cố định vệ tinh

a)
Phạm vi phổ cập: Phổ cập dịch vụ Internet băng rộng cố định vệ tinh cho các khu vực không thể tiếp cận hoặc chưa có kế hoạch phát triển hạ tầng cáp quang.

b)
Chất lượng dịch vụ đáp ứng ba dịch vụ cơ bản (y tế từ xa, học tập từ xa, dịch vụ công trực tuyến). Tùy theo từng thời kỳ, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ quyết định mức tín hiệu tối thiểu cần thiết để cung cấp các dịch vụ này.
Điều 4. Cách xác định khu vực lõm sóng di động mặt đất
1. Khu vực lõm sóng di động mặt đất
a) Khu vực lõm sóng di động mặt đất (sau đây gọi là khu vực lõm sóng) là khu vực không có sóng di động mặt đất hoặc đã có nhưng không đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
b) Thôn lõm sóng là thôn mà tại trung tâm thôn hoặc nhà văn hóa thôn không có sóng di động mặt đất hoặc đã có nhưng không đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. 
c) Cụm dân cư lõm sóng là cụm dân cư nằm trong thôn mà tại trung tâm của cụm không có sóng di động mặt đất hoặc đã có nhưng không đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.
2. Các xác định khu vực lõm sóng

Sử dụng ứng dụng I-SPEED đo tốc độ truy cập internet tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) phát triển cài vào điện thoại thông minh để đo tốc độ truy cập Internet hoặc sử dụng máy đo chuyên dụng đo chất lượng tín hiệu thu tại vị trí trung tâm các khu vực cần đo: 

a) Trường hợp các thông số về chất lượng tín hiệu đo được bằng ứng dụng I-SPEED dưới mức công bố của các nhà mạng di động hoặc không thể truy cập được vào ứng dụng để đo, kiểm tra chất lượng dịch vụ thì khu vực đó là khu vực lõm sóng.

b) Trường hợp chất lượng tín hiệu đo bằng máy đo chuyên dụng không đáp ứng quy định tại Quy chuẩn QCVN 36:2022/BTTTT về Chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất và Quy chuẩn QCVN 81:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông thì khu vực đó là khu vực lõm sóng.

c) Nếu khu vực nào đó đã có sóng của ít nhất 01 nhà mạng di động thì khu vực đó không còn là khu vực lõm sóng.

Điều 5. Đo tốc độ mạng Internet dịch vụ viễn thông công ích

1. Nguyên tắc đo
a) Việc đo tốc độ mạng Internet phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, phản ánh đúng chất lượng kết nối thực tế mà người dùng trải nghiệm tại thời điểm đo.

b) Kết quả đo phải được thực hiện tại địa điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, do đại diện doanh nghiệp viễn thông và Trưởng thôn (hoặc đại diện hộ gia đình được thụ hưởng dịch vụ) cùng thực hiện, xác nhận.

2. Không được can thiệp, làm sai lệch kết quả đo dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp phát hiện có hành vi gian lận, kết quả đo sẽ bị hủy bỏ và xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Công cụ đo
a) Công cụ đo lường chính thức sử dụng để nghiệm thu chất lượng dịch vụ viễn thông phổ cập là hệ thống VNNIC Internet Speed, bao gồm:

b) Ứng dụng I-SPEED trên thiết bị di động (hệ điều hành Android, iOS).

c) Website: https://i-speed.vn.
d) Trường hợp bất khả kháng (mất kết nối Internet, khu vực không có sóng di động để tải ứng dụng), có thể sử dụng máy đo chuyên dụng do cơ quan có thẩm quyền kiểm định.

4. Phương pháp đo
Việc đo kiểm được thực hiện theo các bước sau:

a) Bước 1 - Chuẩn bị đo: Thiết bị đo phải được cài đặt ứng dụng I-SPEED phiên bản mới nhất. Thiết bị đo không để gần các thiết bị gây nhiễu và đảm bảo không có ứng dụng nền đang sử dụng băng thông lớn (tải video, cập nhật phần mềm…). Ghi nhận các thông số về kinh độ, vĩ độ (lấy từ ứng dụng I-SPEED hoặc thiết bị định vị) của vị trí đo và thời gian bắt đầu đo.
b) Bước 2 - Thực hiện đo: Mỗi vị trí đo thực hiện 03 lần đo liên tiếp, mỗi lần cách nhau tối thiểu 30 giây. Ghi nhận các chỉ số: tốc độ tải xuống (Mbps), tốc độ tải lên (Mbps).

c) Bước 3 - Xử lý kết quả: Giá trị tốc độ tải xuống và tải lên của vị trí đo là giá trị trung bình của 03 lần đo. Trường hợp có lần đo bất thường (chênh lệch quá 30% so với trung bình), thực hiện đo bổ sung 03 lần và loại bỏ giá trị bất thường.

5. Kết quả quả đo 
Kết quả đo phải được thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

a) Thông tin về địa điểm đo (kinh độ, vĩ độ, địa chỉ thôn/xã).

b) Thời điểm đo (ngày, giờ).

c) Tốc độ tải xuống (Mbps) trung bình.

d) Tốc độ tải lên (Mbps) trung bình.

6. Xác nhận kết quả đo

Kết quả đo phải được lập thành Biên bản xác nhận kết quả đo theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này, có xác nhận của:

a) Đại diện doanh nghiệp viễn thông (người trực tiếp thực hiện đo).

b) Trưởng thôn (đối với khu vực đã có tổ chức thôn) hoặc đại diện hộ gia đình được thụ hưởng dịch vụ (đối với khu vực hộ gia đình riêng lẻ).

c) Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên lưu giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.
Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn tỉnh, thành phố rà soát danh sách thôn lõm sóng gửi Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam để đề nghị hỗ trợ địa phương triển khai hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích;
2. Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam chủ trì, tổ chức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định 295/2025/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích và cơ chế tài chính thực hiện hoạt động viễn thông công ích để hỗ trợ doanh nghiệp viễn thông triển khai hạ tầng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại các thôn lõm sóng theo đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 2026;
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, cần phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết./.
	  Nơi nhận: 

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- VP Trung ương Đảng;

- VP Tổng Bí thư;

- VP Quốc hội;

- VP Chủ tịch nước; 
- VP Chính phủ;

- Ủy ban dân tộc;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- UBND, Sở KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ); 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ KHCN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng:
- Các đơn vị thuộc Bộ KHCN;
- Cổng TTĐT Bộ KHCN;

- Các doanh nghiệp BC, VT;

- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Lưu: VT, Cục VT. 
	BỘ TRƯỞNG 


Vũ Hải Quân


PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số ……./2026/TT-BKHCN ngày ….. tháng ….. năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày …….. tháng …….. năm ……
BIÊN BẢN XÁC NHẬN KẾT QUẢ ĐO TỐC ĐỘ INTERNET
(Dùng cho dịch vụ viễn thông công ích)
Căn cứ Thông tư số ………/2026/TT-BKHCN ngày … tháng … năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu về phổ cập dịch vụ viễn thông và đo tốc độ mạng Internet dịch vụ viễn thông công ích.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại: …………………………………
(Địa chỉ cụ thể: thôn/xóm/bản …………………, xã/phường …………………, tỉnh/thành phố …………………)

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện thôn …(tên thôn)...:
-  Trưởng thôn: 

- CCCD số:.……………………………………., cấp ngày ……/………/……, tại 

2. Đại diện doanh nghiệp

-  Họ và tên: 

-  Chức vụ: 

-  Đơn vị công tác: 

Hai bên thống nhất kết quả đo như sau:
Loại hình dịch vụ: ☐ Băng rộng Di động 4G 

                              ☐ Băng rộng cố định (cáp quang) 
                              ☐ Băng rộng cố định vệ tinh

Nhà mạng cung cấp: 
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Chúng tôi xác nhận kết quả đo trên là trung thực, khách quan, phản ánh đúng trải nghiệm thực tế tại thời điểm đo./.
	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP VIỄN THÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	ĐẠI DIỆN THÔN ……….
TRƯỞNG THÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)




Dự thảo 2


Ngày 10/5/2026
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